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TT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

1 2010000012 Thái Phúc Hưng T. Đức Thông

2 2010000013 Trần Minh Khải T. Thiện Hỷ

3 2010000019 Lê Nguyễn Thành Luân T. Nhuận Lý

4 2010000029 Hoàng Minh Anh Khôi T. Thanh Hòa

5 2010000036 Lê Quốc Vương T. Nhuận Thịnh

6 2050000004 Trần Vũ Bảo T. Thiện Đạt

7 2050000007 Đỗ Văn Chánh T. Pháp Mạch

8 2050000008 Đặng Trương Chi T. Nguyên Không

9 2050000019 Võ Văn Đô T. Đức Hữu

10 2050000026 Nguyễn Quốc Dũng T. Nguyên Tường

11 2050000028 Bùi Tiến Dũng T. Tâm Hảo

12 2050000030 Nguyễn Đức Duy T. Nhuận Nguyện

13 2050000033 Nguyễn Văn Hải T. Quảng Huệ

14 2050000062 Trần Anh Khoa T. Ngộ Trí Tín

15 2050000100 Trần Văn Quang T. Nhân Tánh

16 2050000103 Nguyễn Xuân Sang T. Vạn Quang

17 2050000110 Mai Quốc Sự T. Hữu Thành

18 2050000126 Trương Đức Thích T. Nguyên Hạnh

19 2050000139 Dương Công Trạng T. Minh Trí

20 2050000141 Lê Đức Hoàng Trí T. Nhuận Thường Nguyện

21 2050000152 Hồ Văn Tý T. Thành Nguyện

22 2050000175 Đặng Thị Ngọc Ánh TN. Chúc Hiển

23 2050000176 Đỗ Thị Ánh TN. Tâm Tịnh

24 2050000192 Lê Thị Chích TN. Nhuận Trí Tuệ



TT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

25 2050000196 Phạm Thị Diễm TN. Thuần Lợi

26 2050000206 Lưu Thị Phương Dung TN. Chúc Hương

27 2050000210 Mai Thị Duyên TN. Thuần Quang

28 2050000219 Lê Thị Gái TN. Huyền Như

29 2050000223 Võ Ngọc Giàu TN. Tín Trang

30 2050000260 Phan Thị Bích Hợp TN. Lâm Huyền Tuệ

31 2050000263 Đào Thị Quỳnh Hương TN. Hạnh Tâm

32 2050000265 Trần Thị Vân Hương TN. Hữu Nghiêm

33 2050000269 Phạm Thị Thu Hương TN. Diệu Như

34 2050000271 Lê Thị Thanh Hường TN. Huyền Minh

35 2050000278 Nguyễn Thị Mỹ Kiều TN. Diệu Thành

36 2050000282 Huỳnh Thị Thuý Lam TN. Diệu Nguyên

37 2050000307 Nguyễn Thị Yến Ly TN. Nhân Hạnh

38 2050000339 Trần Thị Thanh Ngớt TN. Viên Hòa

39 2050000341 Lê Thị Ánh Nguyệt TN. Thánh Thuỷ

40 2050000365 Lê Thị Hoàng Phúc TN. Diệu Hạnh

41 2050000371 Bùi Thanh Phương TN. Diệu Tịnh

42 2050000374 Võ Thị Phượng TN. Thánh Toàn

43 2050000378 Lê Thị Phượng TN. Nhật Minh

44 2050000389 Trần Như Quỳnh TN. Chơn Luật

45 2050000391 Nguyễn Thị Thu Sâm TN. Trung Nhân

46 2050000396 Trần Thị Kim Thắm TN. Hạnh Thiện

47 2050000398 Lê Thị Thắng TN. Tường Viên

48 2050000401 Trần Thị Thanh TN. Liên Hưởng

49 2050000406 Châu Thị Thu Thảo TN. Thọ Hiếu

50 2050000433 Trương Thị Thủy TN. Diệu Như

51 2050000435 Phạm Thị Thu Thủy TN. Nhã Hòa

52 2050000436 Trương Thị Cẩm Tiên TN. Liên Nguyệt

53 2050000443 Đinh Thị Khánh Trâm TN. Thuần Nhân

54 2050000454 Nguyễn Minh Trang TN. Liên Ngân

55 2050000461 Lê Thị Thanh Trúc TN. Trung Tịnh

56 2050000463 Nguyễn Thị Mạnh Tuyền TN. Vạn Lâm
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57 2050000473 Nguyễn Thị Vân TN. Giác Hạnh

58 2050000492 Hồ Thị Như Ý TN. Hiếu Liên

59 2050000495 Ngô Thị Nghĩa Yêm TN. Quảng Hậu

60 2070000514 Phạm Thị Ái TN. Chơn Bảo
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